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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày   13  tháng  3   năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

I. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Đội Tham mưu Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Đội Chính trị - Hậu cần Công an thành phố Vũng Tàu 

3  Công an Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

4  Công an Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

5  Công an Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

6  Công an Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

7  Công an phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

8  Công an phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

9  Công an phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

10  Công an phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu 
  

II. Cá nhân: 
 

TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Nguyễn Văn Thao Phó trưởng Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Nguyễn Thị Duyến 
Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an 

thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Hoàng Thành Công 
Cán bộ Đội Tham mưu, Công an thành phố 

Vũng Tàu 

4  Ông Phan Quốc Việt 
Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, 

Công an thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Dương Thông 
Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về 

Trật tự xã hội, Công an thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Đậu Đức Thành 
Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và 

Hỗ trợ Tư pháp, Công an thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Nông Thái Sơn 
Phó trưởng Công an Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

8  Ông Nguyễn Trường Sơn 
Cảnh sát khu vực Công an Phường 3, thành 

phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

9  Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
Phó trưởng Công an Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

10  Ông Phan Văn Thành 
Cảnh sát khu vực Công an Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

11  Ông Đặng Tuấn Anh 
Cảnh sát khu vực Công an Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

12  Ông Lê Ngọc Luân 
Cán bộ Công an Phường 8, thành phố Vũng 

Tàu 

13  Ông Trần Trọng Tâm 
Cảnh sát khu vực Công an Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

14  Ông Hoàng Văn Đang 
Phó trưởng Công an Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

15  Bà Trần Tú Oanh 
Cán bộ Công an Phường 11, thành phố Vũng 

Tàu 

16  Bà Nguyễn Thị Thúy 
Cán bộ Công an Phường 12, thành phố Vũng 

Tàu 

17  Ông Nguyễn Doãn Cát 
Phó trưởng Công an phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

18  Ông Nguyễn Hồng Tạo 
Phó trưởng Công an phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

19  Ông Ngô Duy Tân 
Phó trưởng Công an phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

20  Ông Nguyễn Văn Xuân 
Trưởng Công an xã Long Sơn, thành phố 

Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 10 Tập thể         x      1.080.000 đ    =    10.800.000 đồng 

- 20 Cá nhân        x         540.000 đ    =    10.800.000 đồng 

 

                                            Tổng cộng:   21.600.000 đồng 

                             (Hai mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng)./. 
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